                                 TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 
                                        Tổ: Toán –Tin                                                                  NĂM HỌC 2021-2022      

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	                          CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
	

	
	
	GIẢNG DẠY
	Tổng tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	  Tổng số       tiết/Tuần
	
	

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	
	
	
	
	

	1
	TRẦN XUÂN HÙNG
	
	
	
	
	
	
	

	2
	LÊ TỨ KHÓA
	TO: 12/4, 12/5 

TO: 10/6,  10/7 
	
	16
	
	16
	
	

	3
	NGÔ VĂN QUYỀN
	TO: 12/6, 12/7
TO: 10/5(9 tuần cuối)
	TO: 10/1, 10/ 4
	20
	
	20
	
	

	4
	NGUYỄN VĂN TIẾNG
	TO:  12/3 
	TO:  11/1. 
TO:  11/2 (8 tuần đầu)

	12-8
	4

(CN 12/3)
	14
	
	

	5
	PHAN THỊ THU THỦY
	TO:   12/8 


	TO:  11/5, 11/6

TO:  11/2 (9 tuần cuối)

	12-16
	3

(TTCM)
	17
	
	

	6
	TR. QUANG NGHIỆP
	TO: 12/1 , 12/2

Ti: 12 /7, 8
	
	     15,5
	1

(TPCM
	16,5
	
	

	
	
	
	Ti: 11 / 4, 5, 6
	
	
	
	
	

	7
	TRẦN THỊ HỒNG
	TO: 10/5( 8 tuần đầu)
	TO: 10/2, 10/3
	14
	1

(TTCĐ)
	15
	
	

	
	
	Ti: 12/1,2,3,4
	
	
	
	
	
	

	8
	NG. T. THÙY TRANG
	
	TO: 11/3, 11/4
	11
	4

(CN 12/5)
	15
	
	

	
	
	Ti:  12/5, 6
	
	
	
	
	
	

	9
	ĐÀO.T. HOÀNG HIẾU
	Ti: 10/ 5,6,7
	Ti:  11/1,2,3    
Ti: 10/1,2,3,4
	18,5
	
	18,5
	
	


                                                                                                                                                                                                     TTCM: Phan Thị Thu Thủy
